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Câu 1: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ
A. quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

B. quyền và nghĩa vụ của mình.

C. quyền của mỗi công dân.     

D. quyền lợi bất kỳ của công dân.    
Câu 2. Đối với mỗi công dân, quyền bất khả xâm phạm về thân thể là 
A. quyền cơ bản .
B. quyền duy nhất.
C. quyền đầu tiên.
    D. quyền quan trọng nhất.
Câu 3. Các quy phạm pháp luật là những quy phạm do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà đại diện là

A. Nhà nước.

B. công dân.

C. cá nhân.
D. tổ chức.
Câu 4. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào công việc chung của đất nước trong 
A. lĩnh vực kinh tế - xã hội.
B. lĩnh vực văn hóa - xã hội.
C. lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội.
D. tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Câu 5. Chị A chưa được giải quyết thỏa đáng về chế độ thai sản. Chị A cần căn cứ vào quyền nào của công dân để bảo vệ mình?
A. Quyền tố cáo.

B. Quyền khiếu nại.

C. Quyền dân chủ.

D. Quyền bình đẳng.

Câu 6. Đặc điểm dùng để phân biệt rõ nhất sự khác nhau giữa pháp luật với qui phạm đạo đức là
A. tính quyền lực, bắt buộc chung.

B. tính qui phạm phổ biến.

C. tính thống nhất.

D. tính xác định chặt chẽ về hình thức.

Câu 7. Quyền được học bất cứ ngành nghề nào, học thường xuyên, học suốt đời của công dân thuộc quyền nào dưới đây?
A. Quyền được sáng tạo.
B. Quyền học tập.
C. Quyền được phát triển.
D. Quyền sáng chế.
Câu 8. Điều kiện nào sau đây đúng về quyền bầu cử, ứng cử của công dân vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?
A. Đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, ứng cử.
B. Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử.
C. Nữ đủ 18 tuổi trở lên, nam đủ 20 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử.
D. Nam, nữ đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, ứng cử.
Câu 9. Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển thuộc nội dung quyền nào dưới đây?
A. Quyền được học tập.
B. Quyền được sáng chế.
C. Quyền được phát minh.
D. Quyền được phát triển.
Câu 10. Một trong những chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc là
A. nghiêm cấm mọi hành vi kì thị và chia rẽ tôn giáo.
B. nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử giữa các vùng miền.
C. nghiêm cấm mọi hành vi kì thị và chia rẽ dân tộc.
D. nghiêm cấm mọi hành vi làm ảnh hưởng đến lợi ích dân tộc.

Câu 11. Theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành khái niệm Bị can được hiểu là
A. người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử.
B. người bị khởi tố hình sự theo quy định khởi tố bị can của Viện kiểm sát.
C. người bị tạm giam, tạm giữ về tội cố ý đánh người gây thương tích.
D. người đang chấp hành hình phạt tù có thời hạn.

Câu 12. Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển, cống hiến tài năng cho Tổ quốc. Điều này thể hiện bình đẳng về
A. cơ hội cống hiến của công dân.
B. cơ hội hưởng thụ của công dân.
C. quyền được phát triển của công dân.
D. quyền được sáng tạo của công dân.
Câu 13. Sau thời gian nghỉ sinh theo chế độ, chị T quay lại công ty làm việc thì Giám đốc công ty không tiếp nhận. Chị T phải căn cứ vào đâu để bảo vệ quyền lợi của mình?
A. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
B. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
C. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
D. Bình đẳng trong việc tìm kiếm việc làm.
Câu 14. Anh H không cho vợ mình theo đạo vì nghi ngờ vợ lợi dụng đi lễ là để hẹn hò, gian díu với người khác. Hành vi của anh H đã vi phạm quyền 
A. dân chủ của công dân.
B. bình đẳng giữa các dân tộc.
C. bình đẳng về tôn giáo.
     D. tự do của mỗi con người.
Câu 15. Thực hiện pháp luật là quá trình diễn ra thường xuyên trong cuộc sống với sự tham gia của
A. cá nhân, tổ chức trong xã hội.
B. các tổ chức trong xã hội.
C. các cơ quan nhà nước.
D. cá nhân, tổ chức và Nhà nước.
Câu 16. Quyền nào sau đây thuộc về quyền sáng tạo của công dân?
A. Học tập của công dân.
B. Được cung cấp mọi thông tin.
C. Tự do nghiên cứu khoa học.
D. Bồi dưỡng để phát triển tài năng.
Câu 17. Trong vòng bao nhiêu giờ kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn bắt người, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn?

A. 5 giờ.
B. 8 giờ.
C. 12 giờ.
D. 24 giờ.
Câu 18. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước thể hiện trong 
A. lĩnh vực văn hóa, xã hội.
B. lĩnh vực bảo vệ môi trường.
C. tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
D. lĩnh vực an ninh quốc phòng.
Câu 19. Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là

A. sử dụng pháp luật.

B. thi hành pháp luật.

C. áp dụng pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật.
Câu 20. Công dân thuộc các tôn giáo khác nhau, người theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo đều bình đẳng về

A. quyền và nghĩa vụ công dân. 
B. quyền lợi của công dân.
C. trách nhiệm của công dân.

D. nghĩa vụ của công dân.

Câu 21. Mục đích của khiếu nại là 
A. nhằm phát hiện các việc làm trái pháp luật.
B. nhằm ngăn chặn các việc làm trái pháp luật.
C. nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
D. nhằm chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật của mỗi công dân.
Câu 22. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được Nhà nước quy định ở đâu?
A. Hiến pháp 

B. Luật

C. Nghị quyết Quốc hội. 

D. Hiến pháp và luật
Câu 23. Trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam, pháp luật giữ vai trò 
A. quan trọng 

B. chủ đạo.

C. cơ bản.

D. tiên quyết.

Câu 24. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Điều này thể hiện nội dung của quyền nào dưới đây?
A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
B. Quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 25. Trong các hành vi sau đây hành vi nào thể hiện hình thức thi hành pháp luật ?

A. Công dân thực hiện quyền tự do lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp.

B. Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ.

C. Người kinh doanh không kinh doanh những mặt hàng bị cấm kinh doanh.

D. Công dân A không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.
Câu 26. Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng chỉ phát sinh và được pháp luật bảo vệ khi 
A. được tòa án nhân dân ra quyết định.            
B. được UBND xã (phường) cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
C. được gia đình hai bên và bạn bè thừa nhận.  
D. sống chung với nhau.   
Câu 27. Trong thực tế một số doanh nghiệp ngại nhận lao động nữ vào làm việc vì lý do gia đình, thai sản...đó là biểu hiện của 
A. bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.           
B. bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
C. không bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.   
D. không bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
Câu 28. Anh H viết bài gửi đăng báo bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về chủ trương, chính sách của nhà nước. Trong trường hợp này anh H đang sử dụng quyền 

A. dân chủ của công dân.
B. tự do trong hội họp.
C. tự do ngôn luận.
D. được thông tin. 
Câu 29. Trong các hành vi sau đây hành vi nào vi phạm pháp luật về mặt hành chính?

A. Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông. 
B. Lợi dụng chức vụ chiếm đọat số tiền lớn của nhà nước
C. Phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn chết người

D. Tháo trộm các ốc vít trên đường ray xe lửa.
Câu 30. Nội dung nào dưới đây sai khi nói về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

A. Người theo tôn giáo có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

B. Các tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật.

     C. Hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật được nhà nước bảo đảm.

D. Người đã theo một tôn giáo không có quyền bỏ để theo tôn giáo khác.
Câu 31. T cố ý đánh H gây thương tích trên 11% sức khỏe. Hành vi này của T là hành vi vi phạm 
A. dân sự.

B. hành chính.

C. hình sự.

D. kỷ luật.
Câu 32. Nhà nước Việt Nam đại diện cho lợi ích của 
A. giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
B. giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức .
C. đa số nhân dân lao động.
D. tất cả mọi người trong xã hội.

Câu 33. Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng của công dân được thực hiện thông qua
A. hợp đồng lao động.
B. hợp đồng kinh doanh.
C. hợp đồng kinh tế.
D. hợp đồng dân sự.
Câu 34. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Điều này thể hiện bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. nhân thân.
B. tài sản chung.
C. tài sản chung và tài sản riêng.
D. nhân thân và tài sản.
Câu 35. Bình đẳng giữa các dân tộc xuất phát từ
A. quyền cơ bản của con người được pháp luật bảo vệ.
B. quyền cơ bản của con người và quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
C. quyền tự do, bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
D. quyền dân chủ, tự do của mỗi cá nhân trong lĩnh vực chính trị.
Câu 36. Khi chưa đủ 18 tuổi Lê Văn Luyện đã phạm tội giết người, cướp của và chỉ bị Tòa tuyên án 18 năm tù mà không bị kết án tử hình là do
A. sự khoan hồng của pháp luật nước CHXNCN Việt Nam.
B. quy định độ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý của nhà nước.
C. hành vi đó chưa đến mức phải áp dụng hành phạt tử hình.
D. sau khi phạm tội chủ thể có dấu hiện bị bệnh tâm thần.
Câu 37. Trong lúc nhận hộ thư cho bạn, M đã tự ý bóc thư ra xem. Hành vi này đã vi phạm đến quyền nào dưới đây? 
A. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín của công dân. 

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân.
C. Quyền tự do, dân chủ trong lĩnh vực đời sống xã hội của công dân.
D. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân

Câu 38. Trong các hành vi dưới đây hành vi nào thuộc hình thức áp dụng pháp luật?

A. Người tham gia giao thông không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ.

B. Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước.

C. Cảnh sát giao thông không xử phạt anh N về lỗi vượt đèn đỏ.
D. UBND xã cấp giấy đăng ký kết hôn cho chị T và anh M.
Câu 39. Bình đẳng trước pháp luật là một trong những quyền

A. tự do của công dân.

B. dân chủ của công dân.
C. cơ bản của công dân.

D. quan trọng nhất của công dân.

Câu 40. Lợi dụng sự tin tưởng, H đã lừa bán hai phụ nữ và một trẻ em qua bên kia biên giới. Hành vi này của H là hành vi vi phạm
A. dân sự.
B. hình sự.
C. hành chính.
D. kỉ luật.
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MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	Chủ đề
	Tổng
	Mức độ tư duy


	Ghi chú

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao
	

	1. Pháp luật và đời sống.
	4
	2
	2
	
	
	

	2. Thực hiện pháp luật.
	7
	2
	2
	2
	1
	

	3. Công dân bình đẳng trước pháp luật.
	2
	1
	1
	
	
	

	4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
	5
	1
	2
	1
	1
	

	5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
	5
	2
	1
	1
	1
	

	6. Công dân với các quyền tự do cơ bản.
	7
	3
	1
	2
	1
	

	7. Công dân với các quyền dân chủ.
	4
	2
	2
	
	
	

	8. Pháp luật với sự phát triển của công dân.
	4
	2
	2
	
	
	

	9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước.
	2
	1
	1
	
	
	

	Tổng
	40
	16
	14
	6
	4
	

	%
	100%
	40%
	35%
	15%
	10%
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	A
	D
	A
	D
	B
	A
	B
	B
	D
	C

	Câu 11
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	KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GDCD

Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)




BẢNG THỨ TỰ CÁC CÂU HỎI THEO TỪNG MỨC ĐỘ TƯ DUY
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN


	TT
	Mức độ tư duy
	Gồm các câu

	1
	Nhận biết
	1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 32, 34, 35, 39.

	2
	Thông hiểu
	3, 5, 6, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 33, 38.

	3
	Vận dụng cấp độ thấp
	13, 28, 29, 30,31, 40.

	4
	Vận dụng cấp độ cao
	14,26, 36, 37.
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